
                            

Nam Nữ Thường trú Tạm trú
Tài 

khoản

Qua 

bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Lê Thị Bích Lệ 03/06/1980 052180006014
Kp2.TT Tân Minh-

Hàm Tân

Phụ việc cơ sở làm 

đẹp Mỹ Lệ

Kp2.TT Tân 

Minh, Hàm Tân
1.500.000 x

2 Nguyễn Thị Thùy Trang 12/04/1982 060182008668
Kp2.TT Tân Minh-

Hàm Tân

Phụ việc cơ sở làm 

đẹp Hằng Thanh

Kp2.TT Tân 

Minh, Hàm Tân
1.500.000 x

3 Huỳnh Thị Hiền 04/09/1988 060188005737
Kp2.TT Tân Minh-

Hàm Tân

Phụ đám tiệc cưới 

Quỳnh Hương

Kp2.TT Tân 

Minh, Hàm Tân
1.500.000 x

4 Hoàng Thị Kim Loan 13/07/1995 261352248
Kp2.TT Tân Minh-

Hàm Tân

Thợ Phụ Làm tóc 

máy lạnh Phương 

Ái Ái

Kp2.TT Tân 

Minh, Hàm Tân
1.500.000 x

5 Huỳnh Thị Như Bình 07/12/2001 060301005864
Kp2.TT Tân Minh-

Hàm Tân

Phụ tiệm tóc làm 

đẹp Ngọc Hương

Kp2.TT Tân 

Minh, Hàm Tân
1.500.000 x

6 Cao Thị Ngọc Mỹ 22/09/2000 261499352
Kp2.TT Tân Minh-

Hàm Tân

Thợ Phụ cơ sở làm 

đẹp Uyên Phương

Kp2.TT Tân 

Minh, Hàm Tân
1.500.000 x

7 Cao Thị Bích Hạnh 24/01/1999 261498404
Kp2.TT Tân Minh-

Hàm Tân

Thợ Phụ cơ sở làm 

đẹp Uyên Phương

Kp2.TT Tân 

Minh, Hàm Tân
1.500.000 x

8 Nguyễn Thảo Nguyên 19/07/2003 261603980
Kp2.TT Tân Minh-

Hàm Tân

Thợ phụ làm 

tóc,làm đẹp Thanh 

Hằng

Kp2.TT Tân 

Minh, Hàm Tân
1.500.000 x

9 Trần Thị Thanh Thanh 01/02/1991 060191014149
Kp2.TT Tân Minh-

Hàm Tân

Thợ phụ làm tóc 

máy lạnh Trúc 

Xanh

Kp2.TT Tân 

Minh, Hàm Tân
1.500.000 x
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trợ (đồng)

Hình thức chi trảNơi ở hiện tại
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10 Đặng Vàng Anh 26/10/2000 060300001006
Kp2.TT Tân Minh-

Hàm Tân

Thợ phụ làm tóc 

máy lạnh Trúc 

Xanh

Kp2.TT Tân 

Minh, Hàm Tân
1.500.000 x

11 Nguyễn Dịp Yến Vy 04/09/2005 060305008690
Kp2.TT Tân Minh-

Hàm Tân

Thợ phụ làm tóc, 

làm đẹp Thanh 

Hằng

Kp2.TT Tân 

Minh, Hàm Tân
1.500.000 x

12 Nguyễn Như Mai 15/08/1999 060199006783
Thôn 5.Tân Đức-

Hàm Tân

Kp2.TT Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Thợ phụ làm tóc, 

làm đẹp Thanh 

Hằng

Kp2.TT Tân 

Minh, Hàm Tân
1.500.000 x

13 Trần Thị Hằng 01/01/1986 060186010223
Kp2.TT Tân Minh-

Hàm Tân

Thợ phụ làm đẹp 

máy lạnh Spa Dây

Kp2.TT Tân 

Minh, Hàm Tân
1.500.000 x

14 Lê Thị Thúy Vi 02/01/2002 060302006035
Kp2.TT Tân Minh-

Hàm Tân

Thợ phụ làm tóc 

máy lạnh Trúc 

Xanh

Kp2.TT Tân 

Minh, Hàm Tân
1.500.000 x

15 Trương Thị Tô Nha 10/01/1990 060190014521
Kp2.TT Tân Minh-

Hàm Tân
Phụ tiệm nét 838

Kp2.TT Tân 

Minh, Hàm Tân
1.500.000 x

16 Nguyễn Thị Thu Hạnh 18/03/1999 261538588
Thôn 4-Tân Phúc, 

Hàm Tân

Kp2.TT Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Thợ phụ làm đẹp 

máy lạnh Spa Lâm 

lâm

Kp2.TT Tân 

Minh, Hàm Tân
1.500.000 x

17 Trương Huy Phương 10/09/1982 091082018497
Kp3.TT Tân 

Minh, Hàm Tân

Nhân viên quản lý 

Kraoke Phương 

Nam

Kp3.TT Tân 

Minh, Hàm Tân
1.500.000 x

18 Trương Thị Liễu 27/10/1980 091180012234
Kp3.TT Tân Minh-

Hàm Tân

Nhân viên phục vụ 

quán Kraoke 

Phương Nam

Kp3.TT Tân 

Minh, Hàm Tân
1.500.000 x

19 Đoàn Thị Thúy 30/05/1966 049166012449
Kp2.TT Tân Minh-

Hàm Tân

Phục vụ dịch vụ 

cưới Lệ Hoa

Kp3.TT Tân 

Minh, Hàm Tân
1.500.000 x

20 Trần Thị Hiếu 04/10/1986 051186005029
Kp3.TT Tân Minh-

Hàm Tân

Nhân viên phục vụ 

quán Kraoke 

Phương Nam

Kp3.TT Tân 

Minh, Hàm Tân
1.500.000 x
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21 Phạm Nhật Sơn 05/03/1995 261491645
Thôn 2,Tân Phúc, 

Hàm Tân

Kp3.TT Tân 

Minh, Hàm 

Tân

Nhân viên hớt tóc 

máy lạnh Minh 

Hiếu

Kp3.TT Tân 

Minh, Hàm Tân
1.500.000 x

22 Đặng Xuân Hữu 27/08/1982 042082007111
Kp3.TT Tân Minh-

Hàm Tân

Bán lẻ vé số lưu 

động

Kp3.TT Tân 

Minh, Hàm Tân
1.500.000 x

23 Tô Thị Kim Ánh 06/06/1905 4184009797
Kp3.TT Tân Minh-

Hàm Tân

Nhân viên lao công 

quán karaoke 

Phương Nam

Kp3.TT Tân 

Minh, Hàm Tân
1.500.000 x

24 Nguyễn Thị Viến 25/03/1962 261171043
Kp3.TT Tân Minh-

Hàm Tân

Bán lẻ vé số lưu 

động

Kp3.TT Tân 

Minh, Hàm Tân
1.500.000 x

25 Nguyễn Văn Lộc 01/02/1992 060092010216
Kp3.TT Tân Minh-

Hàm Tân

Nhân viên phục vụ 

tiệc cưới Lệ Hoa

Kp3.TT Tân 

Minh, Hàm Tân
1.500.000 x

26 Nguyễn Thị Kim Cúc 20/01/1981 060181010577
Kp3.TT Tân Minh-

Hàm Tân

Nhân viên phục vụ 

tiệc cưới Thu Thủy

Kp3.TT Tân 

Minh, Hàm Tân
1.500.000 x

27 Nguyễn Văn Phú 04/08/1972 205713104
Kp3.TT Tân Minh-

Hàm Tân

Nhân viên phục vụ 

tiệc cưới Lệ Hoa

Kp3.TT Tân 

Minh, Hàm Tân
1.500.000 x

28 Lê Thị Minh 24/11/1978 260829690
Kp3.TT Tân Minh-

Hàm Tân

Nhân viên phục vụ 

tiệc cưới Thu Thủy

Kp3.TT Tân 

Minh, Hàm Tân
1.500.000 x

29 Bùi Thị Huệ 02/01/1982 261499304
Kp2.TT Tân Minh-

Hàm Tân

Nhân viên phục vụ 

tiệc cưới Thu Thủy

Kp3.TT Tân 

Minh, Hàm Tân
1.500.000 x

30 Phạm Ngọc Sỹ 01/01/1977 060077006263
Kp2.TT Tân Minh-

Hàm Tân

Nhân viên phục vụ 

tiệc cưới Thu Thủy

Kp3.TT Tân 

Minh, Hàm Tân
1.500.000 x

31 Tạ Thị Huyền 20/10/1987 042187015236
Kp2.TT Tân Minh-

Hàm Tân

Nhân viên phục vụ 

tiệc cưới Thu Thủy

Kp3.TT Tân 

Minh, Hàm Tân
1.500.000 x
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32 Tạ Thị Hợi 07/07/1983 042183013332
Kp2.TT Tân Minh-

Hàm Tân

Nhân viên phục vụ 

tiệc cưới Lệ Hoa

Kp3.TT Tân 

Minh, Hàm Tân
1.500.000 x

33 Nguyễn Đăng Trung 03/10/1981 080081011952
Kp2.TT Tân Minh-

Hàm Tân

Nhân viên phục vụ 

tiệc cưới Lệ Hoa

Kp3.TT Tân 

Minh, Hàm Tân
1.500.000 x

7 26 49.500.000 0 0 33

Tổng cộng: Số người hỗ trợ: 33 người; Số tiền: 49.500.000 đồng; 

Tổng cộng: 33 người

Bằng chữ: Bốn mươi chín triệu, năm trăm nghìn đồng.
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